
1/9

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 307 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29209365689 Hồ Ngọc Hoài An IS 381 SA K29PSU-QTH

2 28204603913 Lê Hoàng Anh IS 381 SA K28QTM

3 28204752487 Lê Trúc Anh IS 381 SA K28QTD

4 29219354236 Dương Hoàng Anh IS 381 SA K29PSU-QTH

5 30219321398 Nguyễn Vương Anh IS 381 SA K30PSU-QTH

6 28204950164 Đoàn Nguyễn Minh Ánh IS 381 SA K28QTM

7 28208200282 Nguyễn Thị Kim Bích IS 381 SA K28PSU-QTH

8 28214601070 Võ Văn Binh IS 381 SA K28QTM

9 28204652009 Nguyễn Thị Bảo Châu IS 381 SA K28QTM

10 28219439711 Nguyễn Thế Đại IS 381 SA K28QTD

11 28204503588 Phạm Thị Hương Đào IS 381 SA K28QEC

12 28204652092 Lê Bá Anh Đào IS 381 SA K28QEC

13 28204604702 Lê Thị Diệu IS 381 SA K28QTM

14 29214624842 Trần Minh Đức IS 381 SA K29PSU-QTH NỢ HP

15 28204752489 Nguyễn Hạnh Dung IS 381 SA K28QTD

16 29206661225 Nguyễn Thị Thanh Dung IS 381 SA K29VTD

17 28214605218 Nguyễn Xuân Dũng IS 381 SA K28QTM

18 28216606414 Nguyễn Văn Tường Duy IS 381 SA K28VTD

19 28204645593 Võ Thị Kim Duyên IS 381 SA K28QTM

20 29204755652 Đặng Khánh Giang IS 381 SA K29QTD

21 28204654751 Lê Nguyên Giêng IS 381 SA K28QTM

22 28204647820 Võ Thị Thu Hà IS 381 SA K28PSU-QTH

23 28204104859 Kbuôr Mỹ Hạnh IS 381 SA K28QEC

24 29204429990 Trần Thị Mỹ Hạnh IS 381 SA K29VQC

25

26

27

28

29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3
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2/9

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 307 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204151202 Nguyễn Thị Thu Hiền IS 381 SA K28QEC

2 28213101706 Phạm Huy Hoàng IS 381 SA K28QTM

3 28214601909 Phạm Văn Hùng IS 381 SA K28PSU-QTH

4 29218153073 Nguyễn Trần Đức Huy IS 381 SA K29PSU-QTH

5 30214153549 Hà Văn Khải IS 381 SA K30QEC

6 27202238880 Nguyễn Lê Hà Khanh IS 381 SA K27QTM

7 29214337406 Phạm Lương Khánh IS 381 SA K29PSU-QTH

8 28212226951 Nguyễn Trọng Kiên IS 381 SA K28QEC

9 29204861450 Đỗ Hương Lan IS 381 SA K29PSU-QTH

10 27212240364 Trần Xuân Lành IS 381 SA K28QTM

11 28204650370 Phan Thị Mỹ Linh IS 381 SA K28QTM

12 28214602015 Đinh Nhật Linh IS 381 SA K28QTM

13 28204606288 Hoàng Thị Kim Loan IS 381 SA K28QTM

14 29209320671 Nguyễn Gia Ly IS 381 SA K29PSU-QTH

15 29204757157 Bùi Thiên Lý IS 381 SA K29QTD

16 28214545288 Hồ Kỳ Min IS 381 SA K28QTD

17 28214622251 Phạm Ngọc Minh IS 381 SA K28QTM

18 28204801704 Nguyễn Hồ Diễm My IS 381 SA K28QEC

19 29204624082 Bùi Từ Kiều My IS 381 SA K29PSU-QTH

20 28214645514 Lê Tiến Nam IS 381 SA K28QTM

21 28218126010 Nguyễn Quang Nam IS 381 SA K29VTD

22 29214753778 Nguyễn Hoàng Nam IS 381 SA K29QTD

23 29214765538 Nguyễn Phương Nam IS 381 SA K29PSU-QTH

24 28204600573 Vũ Thị Bích Ngọc IS 381 SA K28QTM
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3/9

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 308 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204653374 Huỳnh Thị Bích Nguyên IS 381 SA K28QTM

2 29214354181 Nguyễn Hữu Phước Nguyên IS 381 SA K29PSU-QTH

3 30214155988 Phan Văn Nguyên IS 381 SA K30QEC

4 28204706187 Nguyễn Thị Thanh Nhi IS 381 SA K28QTD

5 28206551418 Hồ Ngọc Yến Nhi IS 381 SA K28QTD

6 28208143989 Võ Thị Thùy Nhi IS 381 SA K28QEC

7 28204752701 Dương Thị Cẩm Nhung IS 381 SA K28QTD

8 28214752702 La Quang Phát IS 381 SA K28QTD

9 28204302369 Lâm Như Phúc IS 381 SA K28QEC

10 29214651555 Nguyễn Huy Phước IS 381 SA K29PSU-QTH

11 28204652892 Nguyễn Thị Bích Quyên IS 381 SA K28QTM

12 27202422182 Từ Ngọc Diệu Quỳnh IS 381 SA K27HP-QTM

13 28203505387 Phan Đỗ Như Quỳnh IS 381 SA K28QEC

14 28204352646 Phan Thị Như Quỳnh IS 381 SA K28QTM

15 28204606919 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh IS 381 SA K28QTM

16 28204640133 Phạm Thị Như Quỳnh IS 381 SA K28QTD

17 28206200775 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh IS 381 SA K28QTM

18 29204658921 Nguyễn Thị Như Quỳnh IS 381 SA K29QTM

19 28204605886 Trần Mạnh Phước Tâm IS 381 SA K28QTM

20 28204800917 Lê Ngọc Thanh Tâm IS 381 SA K28QTD

21 27212242841 Phạm Ngọc Thắng IS 381 SA K27HP-QTM

22 28204322977 Hồ Thị Thanh Thảo IS 381 SA K28PSU-QTH

23 28204600322 Trần Thị Kim Thảo IS 381 SA K28QTM

24 28204643593 Nguyễn Thị Phương Thảo IS 381 SA K28QTM

25 28208002652 Trần Thị Dạ Thảo IS 381 SA K28QTM
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4/9

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 308 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214602624 Giáp Đình Thi IS 381 SA K28QTM

2 29214527429 Huỳnh Gia Thịnh IS 381 SA K29PSU-QTH

3 27202231323 Huỳnh Thị Minh Thư IS 381 SA K27HP-QTM

4 30214728421 Trần Hưng Duy Tiến IS 381 SA K30QTD

5 28204753480 Phạm Ánh Trâm IS 381 SA K28QEC

6 28208002162 Đặng Thùy Trang IS 381 SA K28QTD

7 28208003982 Phạm Thị Thuỳ Trang IS 381 SA K28QTM

8 27212125683 Từ Quang Trí IS 381 SA K27QTM

9 29219320736 Nguyễn Trí IS 381 SA K29PSU-QTH

10 28210200113 Phan Tuấn Trọng IS 381 SA K28QEC

11 29214361438 Nguyễn Văn Tuấn IS 381 SA K29PSU-QTH

12 27212845277 Nguyễn Bạch Ánh Tuyết IS 381 SA K28QTD

13 28204134620 Nguyễn Thị Uyên IS 381 SA K28QTD

14 28204754747 Trần Thị Như Uyên IS 381 SA K28QTD

15 28206605185 Nguyễn Thị Tú Uyên IS 381 SA K28QTM

16 28204149854 Trần Thảo Vân IS 381 SA K28QEC

17 28204605176 Nguyễn Hà Vi IS 381 SA K28QTM

18 28219349974 Hoàng Nhật Việt IS 381 SA K28QTM

19 28204154758 Nguyễn Phúc Khánh Vy IS 381 SA K28QEC

20 28204753559 Hồ Nguyễn Thảo Vy IS 381 SA K28QEC

21 29209323109 Nguyễn Ngọc Tường Vy IS 381 SA K29PSU-QTH

22 27212201867 Lê Thành An IS 381 SC K27QTM

23 27211142757 Mạc Tuấn Anh IS 381 SC K27QTM NỢ HP

24 28204646085 Trần Nguyễn Trâm Anh IS 381 SC K28VTD
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5/9

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 313 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204651944 Nguyễn Thị Vân Anh IS 381 SC K28QTM

2 28216606403 Lê Thiên Ban IS 381 SC K28VTD

3 28206603670 Trần Như Bình IS 381 SC K28VTD

4 28206228718 Diệp Bảo Hoàng Châu IS 381 SC K28VTD

5 28212701773 Phan Anh Chí IS 381 SC K28VTD

6 28216602458 Võ Sinh Công IS 381 SC K28VTD

7 28206636738 Văn Đình Tâm Đan IS 381 SC K28VTD-VJ

8 28214652437 Lưu Khánh Đạt IS 381 SC K28QEC

9 28216602284 Huỳnh Kim Bảo Đạt IS 381 SC K28VTD

10 28216646149 Hoàng Văn Tuấn Đạt IS 381 SC K28VTD

11 28206302659 Trần Phan Ngọc Diệu IS 381 SC K28VTD

12 28206653541 Cao Thị Cẩm Diệu IS 381 SC K28VTD

13 28205023422 Lê Nguyễn Thục Đoan IS 381 SC K28VTD

14 28204747656 Phan Thị Dung IS 381 SC K28QTD

15 28206506755 Nguyễn Thị Phương Dung IS 381 SC K28QEC

16 28204606360 Nguyễn Mỹ Hạnh Duyên IS 381 SC K28VTD

17 28206601528 Nguyễn Thị Mỹ Duyên IS 381 SC K28VTD

18 28206653210 Trần Thị Mỹ Duyên IS 381 SC K28VTD

19 28208103830 Nguyễn Thị Thu Hà IS 381 SC K28VTD NỢ HP

20 28214146978 Lương Văn Hiếu IS 381 SC K28QEC

21 28214900161 Trịnh Trương Bá Hiếu IS 381 SC K28VTD

22 28216605951 Phan Văn Chí Hiếu IS 381 SC K28VTD

23 28213501656 Nguyễn Duy Hoang IS 381 SC K28VTD

24 28212304544 Phan Nguyễn Việt Hoàng IS 381 SC K28VTD
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6/9

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 313 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214636433 Lê Việt Hoàng IS 381 SC K28VTD

2 28216654346 Nguyễn Văn Hoàng IS 381 SC K28VTD

3 28206604499 Trần Thị Hồng IS 381 SC K28VTD

4 28206604717 Nguyễn Thị Hồng Huệ IS 381 SC K28VTD

5 28206650671 Võ Đào Kim Huệ IS 381 SC K28VTD

6 28216606493 Nguyễn Hưng IS 381 SC K28VTD

7 28206621878 Đinh Phạm Khánh Hương IS 381 SC K28VTD

8 28216600347 Nguyễn Minh Khang IS 381 SC K28VTD

9 27213701146 Nguyễn Bùi Trọng Khanh IS 381 SC K28VTD

10 28214603919 Nguyễn Hữu Anh Khôi IS 381 SC K28QTM

11 28216602748 Võ Tấn Kiệt IS 381 SC K28VTD

12 28212703742 Lê Nguyễn Hoàng Lâm IS 381 SC K28VTD NỢ HP

13 28213142757 Trương Văn Hoàng Lâm IS 381 SC K28QEC

14 28204148183 Lê Thảo Linh IS 381 SC K28QEC

15 28204602508 Lê Ngọc Linh IS 381 SC K28PSU-QTH

16 28206606017 Nguyễn Hà Phương Linh IS 381 SC K28VTD

17 28206631221 Lê Đoàn Diệu Linh IS 381 SC K28VTD

18 28206706045 Trần Phương Linh IS 381 SC K28VTD

19 28216653428 Trần Quang Linh IS 381 SC K28VTD

20 28212702176 Nguyễn Công Sanh Lộc IS 381 SC K28VTD

21 28216602246 Trần Khắc Lộc IS 381 SC K28VTD

22 28214637190 Nguyễn Hữu Lực IS 381 SC K28QTM

23 28206651542 Nguyễn Thị Khánh Ly IS 381 SC K28VTD

24 28208205741 Nguyễn Thị Sao Ly IS 381 SC K28VTD
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7/9

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 314 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27203702173 Nguyễn Thị Minh Lý IS 381 SC K28VTD

2 28206635808 Nguyễn Võ Phương Mai IS 381 SC K28VTD

3 28206649736 Nguyễn Thị Tiểu Mẫn IS 381 SC K28VTD

4 28214300546 Trần Lương Hoài Nam IS 381 SC K28VTD NỢ HP

5 27211201896 Ngô Tấn Ngân IS 381 SC K28VTD

6 28206602416 Nguyễn Thị Thảo Ngân IS 381 SC K28VTD

7 28206603787 Nguyễn Kim Ngân IS 381 SC K28VTD

8 28216600515 Lê Thanh Nghĩa IS 381 SC K28VTD

9 28204322995 Trần Hoài Ngọc IS 381 SC K28VTD

10 28206650695 Huỳnh Thị Hồng Ngọc IS 381 SC K28VTD

11 28204900612 Phạm Nguyễn Ánh Nhi IS 381 SC K28VTD

12 28206653556 Trương Nguyễn Uyển Nhi IS 381 SC K28VTD

13 28206653699 Đỗ Quỳnh Nhi IS 381 SC K28VTD

14 28216600629 Nguyễn Phương Uyển Nhi IS 381 SC K28VTD

15 28206601013 Tạ Thị Quỳnh Như IS 381 SC K28VTD

16 28206636145 Phạm Thị Mỹ Nhung IS 381 SC K28VTD

17 28206602936 Nguyễn Nhật Phúc IS 381 SC K28VTD

18 28214151604 Nguyễn Tấn Phúc IS 381 SC K28QEC

19 29216149495 Mai Bá Phúc IS 381 SC K29VQC NỢ HP

20 28206604565 Hồ Thị Phương IS 381 SC K28VTD

21 28206647790 Nguyễn Trần Xuân Phương IS 381 SC K28VTD

22 28208004404 Tăng Thị Hà Phương IS 381 SC K28VTD

23 28216125827 Lê Thị Phương IS 381 SC K28VTD

24 28214103335 Nguyễn Công Quyền IS 381 SC K28QEC
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8/9

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 314 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204635434 Ngô Thị Huyền Sương IS 381 SC K28QTM

2 28203780331 Nguyễn Thị Quý Tâm IS 381 SC K28VTD

3 28204604953 Thân Ngọc Đoan Tâm IS 381 SC K28VTD

4 28213780316 Nguyễn Đắc Thắng IS 381 SC K28VTD

5 28206605666 Trần Tố Thanh IS 381 SC K28VTD

6 28216605380 Nguyễn Hiếu Thành IS 381 SC K28VTD NỢ HP

7 28216605722 Phạm Hữu Thành IS 381 SC K28VTD

8 28204606635 Trần Thạch Thảo IS 381 SC K28VTD

9 28206639636 Đặng Hương Thảo IS 381 SC K28VTD

10 28206650597 Hoàng Ngọc Anh Thảo IS 381 SC K28VTD

11 28206754347 Trần Diệu Thảo IS 381 SC K28VTD

12 28214642952 Trần Phan Văn Thiện IS 381 SC K28QTM

13 28206600747 Nguyễn Thái Anh Thư IS 381 SC K28VTD

14 28206604968 Huỳnh Ngọc Minh Thư IS 381 SC K28VTD

15 28209105829 Mai Thị Minh Thư IS 381 SC K28QEC NỢ HP

16 28204123002 Văn Thị Hoài Thương IS 381 SC K28QEC

17 28207431055 Nguyễn Thị Lệ Thương IS 381 SC K28VTD

18 28216651056 Nguyễn Minh Thúy IS 381 SC K28VTD

19 28216651424 Phan Thị Kim Tiên IS 381 SC K28VTD

20 28206646867 Trần Thị Thương Tín IS 381 SC K28VTD

21 28216602247 Văn Toàn IS 381 SC K28VTD

22 28206105020 Võ Thanh Trà IS 381 SC K28VTD

23 28206601831 Nguyễn Ngọc Bích Trâm IS 381 SC K28VTD

24 28204653784 Trần Bảo Trân IS 381 SC K28QTM

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 514 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204765717 Phạm Thị Thu Trang IS 381 SC K29QTD

2 28206600871 Võ Thị Trinh IS 381 SC K28VTD

3 28206602523 Đoàn Kiều Trinh IS 381 SC K28VTD

4 28208138458 Huỳnh Thị Tuyết Trinh IS 381 SC K28VTD

5 28206602574 Phan Thị Thanh Trúc IS 381 SC K28VTD

6 28216638791 Lê Văn Trúc IS 381 SC K28VTD

7 28214605188 Nguyễn Văn Trường IS 381 SC K28QTM

8 28214600994 Lê Anh Tuấn IS 381 SC K28QTM

9 28206604465 Nguyễn Thị Ánh Tuyết IS 381 SC K28VTD

10 28205105402 Nguyễn Hồng Vi IS 381 SC K28VTD

11 28214500647 Mai Anh Vũ IS 381 SC K28VTD

12 28216604948 Phan Văn Vũ IS 381 SC K28VTD

13 28216651842 Nguyễn Hữu Thế Vũ IS 381 SC K28VTD

14 28204932015 Phùng Thị Nhật Vy IS 381 SC K28VTD

15 28206604662 Lê Thị Yến Vy IS 381 SC K28VTD

16 28206607016 Lâm Tường Vy IS 381 SC K28VTD

17 28206639319 Huỳnh Lê Như Ý IS 381 SC K28VTD

18 28206652745 Hoàng Thị Diễm Yến IS 381 SC K28VTD

19 28204402809 Ngô Nguyễn XaRi IS 381 J K28QTM Thi ghép

20 0 0 0 0 0 0

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN


